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NHÂN DANHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Hưng; 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn Tiến Dũng; 

                                Ông Nguyễn Trọng Đoàn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Nhạn - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Quang Hưng - Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 724/2024/TLPT-HS ngày 28 

tháng 6 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Văn P do có kháng cáo của bị hại đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 264/2024/HSST ngày 20 tháng 5 năm 2024 của 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

* Bị cáo bị kháng cáo:  

Nguyễn Văn P - sinh năm 2000; Giới tính: Nam; tên gọi khác: Không; nơi 

ĐKNKTT và chỗ ở: Số nhà B, hẻm F, phường P, quận B, thành phố Hà Nội; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 12/12; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Văn V - sinh năm 1973, con 

bà: Nguyễn Thị H - sinh năm 1972; A, chị, em ruột: Có 02 người, bị can là con 

thứ hai. Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt và bị tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 19/7/2022; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - 

Công an thành phố H, (có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Phạm Ngọc O - Công ty L, thuộc 

Đoàn luật sư thành phố H, (có mặt). 

Ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1973; bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1972 (là 

bố mẹ của bị cáo); cùng địa chỉ: Thôn L, xã M, huyện Y, tỉnh Hưng Yên, (đều 

có mặt). 

* Bị hại có kháng cáo: Bà Bùi Thị H1, sinh năm 1977; trú tại số nhà I, 

nhà P, tập thể Đại học xây dựng, phường P, quận B, thành phố Hà Nội, (có 

mặt) ; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20V%C4%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai,%20x%C3%A3%20Minh%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Ng%E1%BB%8Dc%20O%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20CoCi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20V%C4%A9%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Lai,%20x%C3%A3%20Minh%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Lai,%20x%C3%A3%20Minh%20Ch%C3%A2u,%20huy%E1%BB%87n%20Y%C3%AAn%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20H%C6%B0ng%20Y%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2009A,%20nh%C3%A0%20P1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2009A,%20nh%C3%A0%20P1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: Luật sư Đinh Anh T 

và Luật sư Đinh Thị Kim T1 – Công ty L1, thuộc Đoàn luật sư thành phố H, (có 

mặt Luật sư T1). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn P (sinh năm 2000; trú tại số nhà B, hẻm F, phố P, 

phường P, quận B, Hà Nội) là người bị bệnh “Rối loạn nhân cách và hành 

vi” do sử dụng cần sa, đã được khám và điều trị tâm thần tại Bệnh viện T4. 

Sau khi điều trị, P về sinh sống cùng gia đình và là hàng xóm với bà Bùi Thị 

H1 (sinh năm 1977; trú tại số nhà I, nhà P, tập thể Đại học xây dựng, 

phường P, quận B, Hà Nội), là chủ quán bán bún chả ở đầu ngõ F, phố P, 

phường P, quận B, Hà Nội. Từ tháng 04/2022, mỗi khi P đi qua quán bún 

chả của bà H1 ở cách nhà P khoảng 150m, P cho rằng bà H1 luôn có 

những lời lẽ không tốt, xúc phạm P nên thù hận bà H1.  

Khoảng 07 giờ ngày 18/7/2022, sau khi ăn sáng xong, P lên phòng 

của mình tại tầng 03 nằm nghỉ. Lúc này, P nghĩ đến những lời lẽ của bà H1, 

nên bực tức và nảy sinh ý định đánh bà H1 để trả thù. Ngay sau đó, P lấy 

01 con dao (loại dao bầu có mũi nhọn, dài khoảng 25cm, phần chuôi dao 

bằng gỗ dài khoảng 10cm, phần lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 

15cm, chỗ rộng nhất khoảng 05 cm) trong ngăn kéo tủ để đồ cá nhân ở 

trong phòng và cất giấu con dao vào túi áo phía trong, bên trái của áo 

chống nắng đang mặc. Sau đó, P đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen, đeo 

khẩu trang rồi đi ra quán bún chả của bà H1. Lúc này, bà H1 ngồi trên 

chiếc ghế nhựa ở bậc thềm trước cửa nhà và đang bán hàng, trước mặt 

là chiếc bàn để bún chả. P tiến đến gần giả vờ hỏi mua bún chả, rồi đi 

vòng qua chiếc bàn, đứng sát phía bên phải bà H1. Khi bà H1 vừa quay 

người sang bên phải lấy đồ để bán hàng, P dùng tay phải rút dao từ 

trong túi áo ra, đâm liên tiếp 02 nhát trúng vùng cổ bên trái của bà H1. Bị 

đâm, bà H1 kêu lên và ngã nghiêng sang bên phải, chống tay phải xuống đất, 

dùng tay trái đưa lên che vết thương ở cổ. P tiếp tục cầm dao chém 03 

nhát trúng vào thái dương trái, vai trái và cẳng tay trái của bà H1. Cùng 

lúc này, ông Nguyễn Văn T2 (sinh năm 1960; trú tại số nhà F, phố P, 

phường P, quận B, Hà Nội) và anh Nguyễn Sơn T3 (sinh năm 1998; trú tại 

số nhà I, nhà P, tập thể Đại học xây dựng, phố P, phường P, quận B, Hà 

Nội) nhìn thấy P đâm chém bà H1 nên đã chạy đến can ngăn. Thấy vậy, P 

dừng lại và cầm con dao đi về nhà, cất con dao vào tủ để đồ ở tầng 03 

trong phòng của P. Bà H1 bị P đâm chém nhiều nhát bị thương nặng, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Anh%20T%C3%BA
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Thoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20lu%E1%BA%ADt%20TNHH%20MTV%20B%E1%BA%A3o%20Thi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20T%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2009A,%20nh%C3%A0%20P1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2065,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2065,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2065,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2065,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20S%C6%A1n%20Th%C3%A0nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2009A,%20nh%C3%A0%20P1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
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được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện H2, đến ngày 

22/7/2022 được ra viện. 

Hồi 10 giờ 30 phút ngày 19/7/2022, Nguyễn Văn P bị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận B bắt giữ để điều tra về hành vi Giết 

người.  

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận B đã 

phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, 

thu giữ vật chứng liên quan và trưng cầu giám định pháp y thương tích 

để xác định tỉ lệ tổn hại sức khỏe của bà Bùi Thị H1. Kết quả như sau: 

Tại Biên bản xác định hiện trường vụ án hồi 12 giờ 15 phút ngày 

18/7/2022, thể hiện: 

“... Hiện trường vụ án xảy ra ngày 18/7/2022, được xác định là nhà 

số F, phố P, phường P, quận B, Hà Nội. Nhà số F, phố P có 04 tầng, mặt tiền 

rộng 04m, nằm tại ngã ba phố P và ngõ F, phố P. Phía trước nhà là ngõ F 

phố P rộng 5,1 mét, được trải bê tông tương đối bằng phẳng. Nhà có 01 

cửa ra vào bằng kim loại, có 04 cánh màu xanh, kích thước (3,1x03)m. 

Qua cửa vào trong là phòng tầng 01, có kích thước (4,1x3,6)m. Nhà được sử 

dụng làm quán bán bún chả. Trong nhà có để bàn, ghế, tủ hàng và các 

vật dụng khác. Khu vực cửa ra vào nhà có để ghế ngồi, quạt nướng thịt, 

tủ quầy hàng. 

Dựng lại hiện trường, theo lời khai Nguyễn Văn P xác định: 

Ngày 18/7/2022, P đang ở nhà tại địa chỉ số nhà B, hẻm F, phố P, 

phường P, quận B, Hà Nội. Nhà số 20 có 04 tầng, P ở tầng 03, phòng bên 

phải cầu thang bộ. Phòng có 01 cửa ra vào, kích thước (01x2,2)m, phòng rộng 

(04x2,8)m, trong phòng có chiếu, chăn, gối, bàn ghế, tủ để đồ. Tại vị trí sát 

tường trái, cách cửa ra vào 01 mét (theo hướng từ cửa nhìn vào) để 01 tủ 

đựng đồ bằng nhựa, kích thước (0,7x0,4x1,2)m, tủ có 06 ngăn kéo. Tại vị 

trí ngăn kéo trên cùng, bên phải, P xác định đã mở ngăn kéo lấy ra 01 con 

dao (dạng dao bầu dài khoảng 25cm, chỗ rộng nhất khoảng 4,8cm, dao 

01 mặt cắt). Sau khi lấy dao xong, P để dao vào túi áo bên trái của áo 

chống nắng đang mặc trên người, rồi đi ra quán bún chả của bà H1, cách 

nhà P khoảng 150m. Khi đến nơi, P thấy bà H1 đang ngồi trên ghế nhựa, 

kích thước (24x24x26)cm bán bún chả, tại vị trí trên bậc thềm cửa ra vào 

nhà giáp với mặt ngõ, cách tường bên phải 1,25m (theo hướng nhìn từ 

ngoài vào nhà). P đứng ở ngõ trước nhà, rồi đi vòng qua bàn bán hàng phía 

trước chị H1, đứng tại vị trí trên bậc thềm cửa ra vào. Bà H1 đang bán 

bún chả thì P dùng tay phải lấy 01 con dao bầu để bên trong túi áo rồi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20H%E1%BB%AFu%20ngh%E1%BB%8B%20Vi%E1%BB%87t%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2065,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i.%20Nh%C3%A0%20s%E1%BB%91%2065,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1%20v%C3%A0%20ng%C3%B5%2065,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2065%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2065%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
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dùng dao đâm vào cổ bà H1. Sau khi bị đâm, bà H1 ngã nghiêng sang bên 

phải và lấy tay che cổ, P tiếp tục dùng dao chém vào vai, tay của bà H1. 

Sau đó mọi người đã can ngăn và P bỏ đi”.   

Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã thu giữ 

của bị can Nguyễn Văn P vật chứng vụ án và đồ vật liên quan gồm: 01 con 

dao, loại dao bầu mũi nhọn, dài khoảng 25cm, phần chuôi dao bằng gỗ 

dài khoảng 10cm, phần lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 15cm, chỗ 

rộng nhất khoảng 05cm (là hung khí do P sử dụng đâm bà Bùi Thị H1) 

cùng 01 chiếc áo chống nắng dài tay, màu đen và 01 mũ lưỡi chai màu 

đen có in chữ A (là trang phục P mặc khi thực hiện hành vi phạm tội). 

Tại bản Kết luận giám định pháp y thương tích số 1310/GĐ-TTPY ngày 

04/10/2022 của Trung tâm pháp y - Sở Y, về tỉ lệ tổn hại sức khỏe của bà Bùi 

Thị H1, kết luận: 

“… VI. KẾT LUẬN TẠI THỜI ĐIỂM GIÁM ĐỊNH: 

1. Vết thương má trái, chéo lên vùng thái dương trái: 06%;  

2. Các vết thương vùng cổ: 06%;  

3. Vết thương vùng cằm: 03%; 

4. Vết thương vết mổ 1/3 giữa mặt sau cẳng tay trái: 03%; 

5. Vết thương vết mổ vùng vai trái: 02%; 

6. Các vết thương ngón III, V bàn tay trái: 03%; 

7. Hiện chưa đánh giá được hết mức độ di chứng, biến chứng của 

các tổn thương đề nghị giám định bổ sung sau khi có căn cứ. 

8. Cơ chế hình thành thương tích: Các thương tích do vật có cạnh sắc 

gây nên. 

Tổng tỷ lệ tổn hại sức khỏe: 19% (Mười chín phần trăm). Tính theo 

phương pháp cộng lùi.” 

Ngày 04/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định bổ sung, để xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của 

bà Bùi Thị H1. Tuy nhiên, bà H1 có đơn từ chối việc giám định thương tích bổ 

sung do sức khỏe đã ổn định. 

Tại bản Kết luận giám định số 7244/KL-KTHS ngày 20/10/2022 của 

Phòng K - Công an thành phố H về dấu vết trên con dao thu giữ của 

Nguyễn Văn P, kết luận: 

“...V. Kết luận giám định:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Adidas
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20Y%20t%E1%BA%BF%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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- Trên con dao bầu dài 25cm, phần chuôi bằng gỗ dài 10cm, phần 

lưỡi dao bằng kim loại kích thước (15 x 0,5)cm có đầu nhọn bị cong có 

dính AND của người, có kiểu gen trùng hoàn toàn với kiểu gen của chị 

Bùi Thị H1.” 

Quá trình điều tra vụ án, ngày 30/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố H ra Quyết định trưng cầu Viện pháp y T5 - Bộ Y1, 

giám định xác định tình trạng tâm thần của Nguyễn Văn P”... 

Tại bản Kết luận giám định số 222/KLGĐ ngày 17/7/2023 của T5 - 

Bộ Y1, về tình trạng tâm thần của Nguyễn Văn P, kết luận: 

“... Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám 

định bị can Nguyễn Văn P bị bệnh Rối loạn nhân cách và hành vi, do sử dụng 

cần sa. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F12.71. 

Tại các thời điểm trên bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi. Căn cứ Điều 5, Nghị định số 64/2011/NĐCP ngày 28/7/2011 của Chính 

phủ quy định việc thi hành Biện pháp bắt buộc chữa bệnh và Điều 49 Bộ luật 

hình sự năm 2015 về “Bắt buộc chữa bệnh”: Bị can Nguyễn Văn P không thuộc 

diện cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”. 

Trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra vụ án, gia đình bị can Nguyễn 

Văn P đã bồi thường cho bà Bùi Thị H1 số tiền 30.000.000 đồng. Bà H1 

yêu cầu bị can P tiếp tục bồi thường số tiền 200.000.000 đồng (bao gồm 

tiền viện phí, chi phí phục hồi sức khỏe, thu nhập thực tế bị mất, bồi 

thường tổn thất tinh thần).  

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 264/2024/HSST ngày 20 tháng 5 năm 

2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, quyết định: 

1. Áp dụng điểm n, khoản 1, Điều 123; điểm b, s, q khoản 1 Điều 51; 

Điều 15, 57; Điều 38  Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P 13 (mười 

ba) năm tù về tội Giết người, thời hạn tù tính bắt giữ 19 tháng 7 năm 2022. 

2. Về dân sự: Áp dụng Điều 46, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 590 Bộ 

luật Dân sự, buộc bị cáo Nguyễn Văn P phải bồi thường cho Bà Bùi Thị H1 

86.732.151 đồng. Ghi nhận bị cáo và gia đình đã bồi thường cho bà H1 30 triệu 

đồng và nộp tại Cục thi hành án dân sự Hà Nội để bồi thường 25 triệu đồng, nên 

còn phải bồi thường tiếp 31.732.151 đồng.  

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20y%20T%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n%20Trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Y%20t%E1%BA%BF
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
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theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 

2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí 

và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 31/5/2024, bị hại là bà Bùi Thị H1 có đơn kháng cáo đề nghị tăng 

hình phạt, tăng bồi thường thiệt hại. 

+ Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bà Bùi Thị H1 giữ kháng cáo; bà H1 và Người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của bà H1 đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tăng mức hình phạt cho bị 

cáo là 15 năm tù và buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất về tinh thần là 50 tháng 

lương và áp dụng mức lương tại thời điểm xét xử phúc thẩm là 2.340.000 

đồng/tháng. 

- Bị cáo Nguyễn Văn P trình bày thống nhất với nội dung của bản án sơ 

thẩm và thừa nhận hành vi phạm tội của mình như quyết định của bản án sơ 

thẩm, tuy nhiên bị cáo, người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, phát biểu quan 

điểm giải quyết vụ án: 

Về tố tụng: Kháng cáo của bà Bùi Thị H1 trong thời hạn luật định, 

nên được xem xét giải quyết. 

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét và xác định hành vi phạm tội 

của bị cáo như nhận định của bản án sơ thẩm và quyết định xử phạt bị cáo 13 

năm tù; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và không kháng cáo. Tuy 

nhiên, bị cáo P phạm tội chưa đạt (tổn hại sức khỏe cho bà H1 là 19%), bị cáo 

có 03 tình tiết giảm nhẹ (b, s, q) tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên Tòa án 

cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 13 năm tù là có phần nghiêm khắc. Do đó, đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Do giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo P, nên kháng cáo của bà H1 về tăng 

nặng hình phạt cho bị cáo P là không có căn cứ. 

Đối với kháng cáo về trách nhiệm bồi thường dân sự: Tòa án cấp sơ 

thẩm buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại là 30 tháng lương cơ sở 

(1.800.000 đồng/tháng). Tại phiên tòa phúc thẩm, bà H1 và Người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bà H1 đề nghị chỉ yêu cầu bồi thường tổn 

thất tinh thần là 50 tháng lương theo mức lương cơ sở mới theo hiện nay 

là 2.340.000 đồng/ tháng, nhưng không đưa ra được căn cứ để buộc bị 

cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bà H1 là 50 tháng lương cơ 

sở, nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu buộc bị cáo bồi thường 50 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
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tháng lương cơ sở cho bà H1. Tuy nhiên, tại thời điểm xét xử phúc thẩm, 

mức lương cơ sở hiện đang được áp dụng là 2.340.000 đồng, nên có căn 

cứ chấp nhận một phần kháng cáo về phần này là 30 tháng lương x 

2.340.000 đồng =70.200.000 đồng (tăng thêm 16.200.000 đồng). 

Căn cứ Điều 355 và Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bà H1; giảm hình phạt cho bị cáo; sửa 

bản án hình sự sơ thẩm. 

- Luật sư bào chữa cho bị cáo P và bố mẹ của bị cáo P nhất trí với đề nghị 

của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội và đề nghị giảm hình 

phạt cho bị cáo và không chấp nhận kháng cáo của bị hại. 

- Bị cáo P nhất trí với trình bày của Luật sư bào chữa cho bị cáo và trình 

bày của bố mẹ bị cáo. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại trình bày: Không 

nhất trí với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, với 

lý do bị cáo P dùng dao và đâm nhiều nhát vào vùng trọng yếu của bà H1, nhằm 

tước đoạt mạng sống của bà H1, bà H1 không chết là ngoài mong muốn của bị 

cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử phạt bị cáo 15 năm tù và tăng 

mức bồi thường theo đề nghị của bị hại. 

- Bà H1 nhất trí với đề trình bày của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo. 

- Bị cáo P đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị hại là bà Bùi Thị H1 trong thời hạn 

luật định, nên được xem xét giải quyết. 

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H và 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Kiểm sát viên đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn P thừa nhận hành vi 

phạm tội như bản án sơ thẩm đã mô tả và quy kết. Lời khai nhận tội của bị cáo 

tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều 

tra và tại phiên tòa sơ thẩm; phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng, 

kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp có 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ căn cứ xác định: Nguyễn Văn P bị bệnh rối loạn 

nhân cách và hành vi do sử dụng cần sa. Do nghĩ rằng bà Bùi Thị H1 là chủ 

quán bún chả đầu ngõ F, phố P, phường P, quận B, Hà Nội có những lời nói 

không tốt và xúc phạm P nên P đã nảy sinh ý định đánh bà H1 để trả thù. Nên, 

khoảng 07 giờ ngày 18/7/2022, P mang con dao bầu đi đến quán bún chả của bà 

H1. Tại đây, P giả vờ hỏi mua bún chả rồi đi vòng qua bàn, đến đứng sát phía 

bên phải bà H1. Khi bà H1 vừa quay người sang bên phải, P dùng tay phải rút 

dao từ trong túi áo, đâm chém nhiều nhát vào cổ, thái dương trái, vai trái và 

cẳng tay trái của bà H1, gây ra các vết thương ở má trái, vết thương vùng cổ, 

vùng cằm, mặt sau cẳng tay trái, vùng vai trái và vết thương ngón III, V bàn tay 

trái (7 vết), gây tổn hại cho sức khoẻ của bà H1 là 19%. 

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn P đã phạm tội “Giết người” theo 

quy định tại các điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự như xác định của 

Tòa án cấp sơ thẩm là có căn cứ. 

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng, sửa 

khỏe của người khác được luật pháp bảo vệ, gây mất trật tự trị an cho xã hội và 

ảnh hưởng đến dư luận quần chúng. Do đó, cần phải có hình phạt thích hợp cách 

ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe và phòng 

ngừa chung.  

[3] Về nhân thân: Chưa có tiền án, tiền sự 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn, hối cải, đã bồi thường khắc 

phục hậu quả là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo bị hạn chế khả năng nhận 

thức và điều khiển hành vi khi thực hiện hành vi phạm tội nên được áp dụng 

thêm tình tiết giảm nhẹ theo điểm q khoản 1 Điều 51 BLHS và xem xét bị cáo 

phạm tội “Giết người” chưa đạt;  

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

[6] Về dân sự: Chi phí khám chữa bệnh (có hóa đơn) 4.732.151 đồng; Thu 

nhập thực tế bị mất: 25.000.000 đồng; Chi phí người chăm sóc: 3 triệu. Tổn thất 

tinh thần = 30 tháng lương cơ sở (1.800.000 đồng/tháng) là 54.000.000 đồng. 

Tổng là 86.732.151 đồng. Quá trình giải quyết vụ án đã bồi thường cho bà H1 

30 triệu đồng và nộp tại Cục thi hành án dân sự Hà Nội để bồi thường 25 triệu 

đồng, nên còn phải bồi thường 31.732.151 đồng. 

[7] Với nhận định nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo như 

quyết định của bản án sơ thẩm. 

[8] Tại phiên tòa phúc thẩm: Bà Bùi Thị H1 và Người bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của bà H1 cho rằng bị cáo P dùng dao và đâm nhiều nhát vào vùng 

trọng yếu của bà H1, nhằm tước đoạt mạng sống của bà H1, bà H1 không chết là 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ng%C3%B5%2065,%20ph%E1%BB%91%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
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ngoài mong muốn của bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử phạt 

bị cáo 15 năm tù và tăng mức bồi thường đối với khoản tổn thất tinh thần từ 30 

tháng lương cơ sở lên 50 tháng lương cơ sở và áp dụng mức 2.340.000 

đồng/tháng. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, bị cáo P phạm tội chưa đạt (tổn 

hại sức khỏe cho bà H1 là 19%), bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ (b, s, q) tại 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 13 

năm tù là có phần nghiêm khắc. Do đó, Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

một phần hình phạt cho bị cáo. Do giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo P, nên kháng 

cáo của bà H1 về tăng nặng hình phạt cho bị cáo P là không có căn cứ. 

Đối với kháng cáo về trách nhiệm bồi thường dân sự: Tòa án cấp sơ thẩm 

buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tiền tổn thất tinh thần là 30 tháng lương 

cơ sở (1.800.000 đồng/tháng). Tại phiên tòa phúc thẩm, bà H1 và Người bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bà H1 đề nghị chỉ yêu cầu bồi thường tổn thất 

tinh thần là 50 tháng lương theo mức lương cơ sở mới theo hiện nay là 

2.340.000 đồng/ tháng, nhưng không đưa ra được căn cứ để buộc bị cáo phải bồi 

thường tổn thất tinh thần cho bà H1 là 50 tháng lương cơ sở, nên không có căn 

cứ chấp nhận yêu cầu buộc bị cáo bồi thường 50 tháng lương cơ sở cho bà H1. 

Tuy nhiên, tại thời điểm xét xử phúc thẩm, mức lương cơ sở hiện đang được áp 

dụng là 2.340.000 đồng, nên có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo về phần 

này là 30 tháng lương x 2.340.000 đồng =70.200.000 đồng (tăng thêm 

16.200.000 đồng) và phù hợp với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội. 

[9] Về án phí: 

Án phí dân sự có giá ngạch: Do bồi thường thêm cho bị hại, nên bị cáo P 

phải nộp tổng cộng là 2.396.607 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Án phí hình sự phúc thẩm: Bà H1 không phải nộp. 

[10] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, Hội đồng xét xử không xét. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại là bà Bùi Thị H1; 

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 264/2024/HSST ngày 20 tháng 5 năm 

2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
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1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn P phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng điểm n, khoản 1, Điều 123; điểm b, s, q khoản 1 Điều 51; Điều 

15, 57; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P 12 (mười hai) 

năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 19 tháng 7 năm 2022. 

2. Về dân sự: Áp dụng Điều 46, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 590 Bộ 

luật Dân sự, buộc bị cáo Nguyễn Văn P phải bồi thường cho Bà Bùi Thị H1 

86.732.151 đồng + 16.200.000 đồng =102.932.151 đồng. 

Ghi nhận bị cáo và gia đình đã bồi thường cho bà H1 30.000.000 đồng và 

25.000.000 đồng đã nộp tại Biên lai số 0060979 ngày 19/4/2024 của Cục thi 

hành án dân sự thành phố Hà Nội, nên bị cáo Nguyễn Văn P còn tiếp tục phải 

bồi thường cho bà Bùi Thị H1 số tiền 31.732.151 đồng + 16.200.000 đồng = 

47.932.151 đồng. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 

2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Về án phí: 

2.1. Án phí dân sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn P phải nộp 2.396.607 

đồng. 

2.2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bà H1 không phải nộp. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

  Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- Cục THADS TP Hà Nội; 
- Bị cáo (qua Trại Tạm giam); 

- Bị hại (theo đ/c); 

- Lưu HS; HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

  

Đặng Văn Hưng 

  

  

CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

    

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2020,%20h%E1%BA%BBm%2065/2/1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BAc%20X%C3%A1,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
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Nguyễn Tiến Dũng    Nguyễn Trọng Đoàn 

  

  

  

Đặng Văn Hưng 

  

  

 


